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KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Môn học: Tiếng Việt

Tên bài học:  Bài đọc 2: Ai cũng có ích   tiết: 255, 256

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng:

-  Đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài.Phát âm đúng, ngắt nghi hơi đúng. Biết đọc phân biệt giọng người kế (chậm rãi, vui) với giọng nhân vật (voi con: hồn nhiên, các bạn: ngạc nhiên, thân thiện).
- Hiểu được nghĩa của các từ ngữ trong bài (bận rộn, chằng chịt, chiếc mũi dài, hớn hở, ...) Nắm được diễn biến của câu chuyện. Hiểu nội dung truyện: Các con vật trong rừng đều có ích, đều làm được việc tốt nếu biết điểm mạnh của mình. Voi con lúc đầu không biết làm gì, sau đó đã biết làm việc tốt, có ích, giống như các bạn trong khu rừng.
- Luyện tập về các kiểu câu (câu kể, CH, câu bộc lộ cảm xúc) và các dấu câu: dâu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than.
- Cảm nhận được giọng kể chuyện vui, dí dỏm.
2.Năng lực:
- Tự chủ, tự học: Hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Nhân ái: HS biết yêu thương các loài vật xung quanh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV :Máy tính, máy chiếu. Giáo án.
- HS : sgk, vbt
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. HĐ Mở đầu. (3-5’):
- Cho chơi trò chơi truyền thư: Nội dung bức thư: Đọc đoạn mình thích trong bài Hươu cao cổ và trả lời câu hỏi: Hươu cao cổ sống với các loài vật khác như thế nào?
- Nhận xét.
- GV kết nối bài mới
- Ghi bảng tên đầu bài.
2. HĐ Hình thành kiến thức mới. 15’
HĐ1: Luyện đọc thành tiếng (15-17’):
* Đọc mẫu
- GV đọc mẫu cả bài lần 1 chú ý giọng người kể (chậm rãi, vui) với giọng nhân vật (voi con: hồn nhiên; các bạn: ngạc nhiên, thân thiện). 
* HD đọc nối tiếp từng đoạn
- Bài có mấy đoạn?
- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
- GV nhận xét chung cách đọc
- GV HD đọc từng đoạn
*Đoạn 1:
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi tìm từ khó đọc trong đoạn 1.
- HD đọc câu chứa các câu khó.
+ Gọi hs giỏi đọc yêu cầu cả lớp nêu cách đọc đúng của bạn
- Trong khu rừng nọ, các con vật đều bận rộn. 
- Khỉ con thì đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo, chằng chịt xuống lớp đất mềm.
- Gọi 2 HS đọc lại câu khó cả lớp đọc thầm
- HD HS giải nghĩa từ.
+ Em hiểu chằng chịt là gì?
- Gọi 2 HS thể hiện lại đoạn 1
- Nhận xét, biểu dương.
* Đoạn 2:
- Trong đoạn 2, các em lưu ý đọc đúng các từ: Nó, liềntrong câu: Nó liền dùng chiếc mũi dài của mình cuốn cành cây lên, vứt ra xa, rồi hớn hở bảo các bạn:
- Gọi 1 HS giỏi đọc yêu cầu hs khác chú ý lắng nghe phát hiện cách đọc đúng
- GV góp ý, sửa cách đọc
- Gọi 2 HS thể hiện lại đoạn 2
* Đoạn 3:
- GV đưa câu khó và đọc mẫu, gọi HS khác nhận xét và nêu cách đọc đúng của GV
+ Từ đó, voi dùng chiếc mũi của mình dọn sạch những cành cây khô rơi rụng ngang dọc trong rừng, tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây.
- Nhận xét, sửa sai.
- Gọi 2 HS đọc lại đoạn 3
- Gọi 3 HS đọc nối tiếp đọan lần 2.
* Luyện đọc đoạn trong nhóm
- Tổ chức cho HS luyện đọc theo nhóm ba.
- Tổ chức cho HS thi đọc nối tiếp từng đoạn giữa các nhóm.
- GV giúp đỡ HS trong các nhóm gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ.
- GV và HS nhận xét phần thi đọc của các nhóm
*Đọc toàn bài
- GV cho HS tự luyện đọc toàn bộ bài.
- GV gọi 1 HS đọc toàn bộ bài.
- GV giúp đỡ HS gặp khó khăn khi đọc bài, tuyên dương HS đọc tiến bộ. 
- Nhận xét. Biểu dương
Hoạt động 2: Tìm hiểu bài (12’):
*Câu 1+ Câu 2 + câu 3: 
-Gọi HS đọc câu hỏi 3 câu hỏi
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm lại toàn bài đọc
- GV tổ chức thảo luận nhóm bốn và hoàn thành các câu trả lời vào phiếu thảo luận nhóm.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm gặp khó khăn, lưu ý rèn cách trả lời đầy đủ câu.
- Tổ chức cho HS chia sẻ kết quả.
- GV chốt kết quả phiếu trên màn hình từng câu.
- GV nhận xét, biểu dương các nhóm.
*Câu 4: 
- GV đưa câu hỏi
- GV gợi ý HS, khuyến khích HS nêu quan điểm cá nhân.
 - Nx, chốt đáp án đúng.
=> GV đưa và chốt nội dung bài: Các con vật trong rừng đều có ích, đều làm được việc tốt nếu biết điểm mạnh của mình. Voi con lúc đầu không biết làm gì, sau đó đã biết làm việc tốt, có ích, giống nhau như các bạn trong rừng.
- Nhận xét tiết học.
3.HĐ Luyện tập – Thực hành. 15’
* Bài 1: 
- Gọi H nêu yêu cầu. 
- Gọi HS đọc cả bài.
- Yêu cầu HS thực hiện bài 1 vào vở.
- Quan sát, giúp đỡ HS.
- Chữa bài:
a) Câu dùng để kể, có dấu chấm.
b) Câu dùng để hỏi, có dấu chấm hỏi.
c) Câu để bộc lộ cảm xúc, có dấu chấm than.
*Bài 2:

- Gọi HS nêu yêu cầu.
- Gọi HS đọc nội dung đoạn.
- Yêu cầu HS thực hiện bài 2 vào phiếu bài tập.
- Vì sao em điền dấu chấm vào ô trống thứ nhất?
- Dấu chấm thứ hai em điền dấu chấm hỏi vì sao?
- Dấu chấm than dùng để làm gì?

- Nhận xét, nhắc nhở Hs sử dụng dấu câu cho phù hợp.
GV
4. Vận dụng, trải nghiệm
- Gọi HS đọc lại toàn bài
- Bài đọc giúp em hiểu thêm được điều gì?
- Nhận xét chung, tuyên dương HS.
*  Dặn dò HS:
 + Biết thể hiện tình cảm đối với mọi vật xung quanh
+ Chuẩn bị bài cho bài sau.

	- Tham trò chơi

- Nhận xét bạn đọc
- HS đọc thầm theo. HS dùng bút chì đánh dấu vào SGK
- HSTL:3 đoạn.
- 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 1
- Thảo luận nhóm đôi: nọ, bận rộn, dây leo, chằng chịt, non, vươn lên.
- 1 HS đọc-> NX bạn, chỉ ra cách ngắt nghỉ hơi, nhấn giọng
- 2 HS đọc lại cả lớp đọc thầm
- HS nêu:
HS đặt câu: Kênh rạch, song ngòi chằng chịt. 
· 2 HS thể hiện lại đoạn 1

- Theo dõi
- 1 HS đọc. Cả lớp theo dõi XĐ cách đọc đúng
Nó liền dùng chiếc mũi dài của mình cuốn cành cây lên, / vứt ra xa, / rồi hớn hở bảo các bạn:
- 2 HS đọc 
- Theo dõi
- HS chỉ ra cách đọc đúng trong câu: 
+ Từ đó, voi dùng chiếc mũi của mình dọn sạch những cành cây khô rơi rụng ngang dọc trong rừng, / tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây. //
- Nhận xét
- 2 HS đọc lại đoạn 3
- 3 HS đọc nối tiếp đoạn lần 2. HS đánh giá.
- HS luyện đọc trong nhóm và góp ý cho nhau.
- 2 – 3 nhóm thi đọc. HS nhận xét, bình chọn nhóm đọc tốt nhất.
- HS tự luyện đọc toàn bộ bài
- 1 HS đọc toàn bộ bài đọc.
- HS chú ý.
- 3 HS đọc nối tiếp 3 câu hỏi.
- Cả lớp đọc thầm lại toàn bài.
- HS làm việc nhóm, nhận phiếu, chia sẻ trong nhóm, viết kết quả vào phiếu nhóm:
PHIẾU THẢO LUẬN NHÓM
Nhóm số:… 
Câu 1. Chim gõ kiến, khỉ và sóc làm gì để chăm sóc cây và trồng cây?
gõ kiến đục đục, chữa bệnh cho cây. Khỉ con đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo chằng chịt để cây không vướng víu. Sóc con vùi những hạt thông xuống lớp đất mềm để chờ mưa đến, những cây thông non sẽ vươn lên.
Câu 2. Điều gì đã giúp voi phát hiện ra lợi ích của chiếc mũi dài?
một hôm, voi bị cành cây khô trên mặt đất vướng vào chân. Nó liền dùng chiếc mũi dài của mình cuốn cành cây lên, vứt ra xa, rồi nó hớn hở báo với các bạn phát hiện về chiếc mũi của mình.
Câu 3. Voi đã dùng chiếc mũi dài làm gì để cùng các bạn trồng cây.
dùng chiếc mũi của mình dọn sạch những cành cây khô bị rơi rụng ngang dọc trong rừng, tạo ra rất nhiều chỗ trống cho sóc trồng cây. Từ những chỗ đất trống đó sẽ mọc lên nhiều mầm cây xanh tốt.
- Đại diện một số nhóm báo 
cáo từng câu. Nhóm khác nhận xét, góp ý, bố sung.
· HS chú ý.

· 1 HS đọc to. Từng HS tự đọc thầm câu hỏi.
· Câu 4: Câu chuyện trên nói với em điều gì? Chọn ý em thích?

a. Các con vật trong truyện đều có ích.
b. Trong cuộc sống, ai cũng có thể làm được việc tốt.
c. Biết điểm mạnh của mình thì sẽ làm được việc tốt
- Cá nhân nêu ý kiến
· HS đọc và ghi nhớ

- HS đọc yêu cầu

- HS đọc
- Hs: Tìm trong bài đọc: 
a) Một câu dùng để kể, có dấu chấm.
b) Một câu dùng để hỏi, có dấu chấm hỏi.
c) Một câu để bộc lộ cảm xúc, có dấu chấm than.
- HS đọc
a) Trong khu rừng nọ, các con vật đều bận rộn. /Hằng ngày, chim gõ kiến gõ gõ, đục đục, chữa bện cho cây. /Khỉ con thì đu từ cây này sang cây khác, giật những dây leo chằng chịt xuống để cây không vướng víu. /Sóc con vùi những hạt thông xuống lớp đất mềm. /Chờ mưa, những cây thông non sẽ vươn lên… 
b)  Sao bây giờ bạn mới biết mình có mũi?
c) Thật tuyệt!



Bài tập 2: Dấu câu nào phù hợp với mỗi ô trống: dấu chấm, dấu chấm hỏi hay dấu chấm than? [image: image1.png]Trdi néng gdt, ong van say sua hat nhyy hoam Budm bay qua, hoi:
“Sao chj khéng nghi mét chate”. Ong dép: “Nang thé ndy mat méi
ngon, em @.”. Buém bdo: “Chéc vi vGy ma mat clia chj ngon tuyéta”.




- GV yêu cầu HS làm bài cá nhân vào phiếu bài tập
- TL: …vì đây là câu kể.
- TL: …vì đây là câu hỏi.
- TL: .dùng để bộc lộ cảm xúc.
- Lắng nghe.

- 1 HS đọc lại bài
· HS nhận xét

HS ghi nhớ


IV. Điều chỉnh sau bài dạy 
…………………………………..…………………………………………………...

.……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
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